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ST-SCL0301

01 Công suất / Quang thông OUTPUT / LUMENS

15W
Công suất

180 lm/W
Quang thông

02 Điện áp đầu vào POWER SUPPLY

DC 12V 50 / 60 Hz

03 Góc chiếu BEAM ANGLE

25° 45° 60°

04 Nhiệt độ màu COLOUR TEMPERATURE

Ấm Trung tính Lạnh

2700–6500K

05 Chỉ số hoàn màu (CRI) COLOUR RENDERING

90 Ra

06 Vỏ & màu thân HOUSING

Đen Trắng Bạc

07 Tiêu chuẩn & bảo vệ STANDARDS

CE RoHS IP20

50 000h

tuổi thọ

A Hình ảnh sản phẩm PRODUCT B Bản vẽ · Kích thước DIMENSIONS

C Bảng biến thể & thông số VARIANTS

MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT GÓC CHIẾU QUANG THÔNG GIÁ THAM KHẢO

ST-SCL0301 15W 25/45/60° 180 lm/W 760.000 đ
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